QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG VÀ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. Lĩnh vực Trồng trọt cấp tỉnh
1. Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa (không liên thông)
1.1. Thủ tục: Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính
a) Đối với trường hợp cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quy trình:
	Số TT 
	Nội dung công việc
	Chuyển đến
	Phòng, ban, bộ phận

xử lý
	Thời gian thực hiện

	1.
	Tiếp nhận hồ sơ điện tử, xuất phiếu hẹn
	
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
	0,25 ngày làm việc

	2.
	Lãnh đạo phòng phân công xử lý hồ sơ
	
	Phòng Trồng trọt
	03 ngày làm việc

	3.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	
	Phòng Trồng trọt
	09 ngày làm việc

	4.
	Lãnh đạo phòng xem xét
	
	Phòng Trồng trọt
	02 ngày làm việc

	5.
	Lãnh đạo đơn vị phê duyệt
	
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	02 ngày làm việc

	6.
	Văn thư đơn vị trình ký
	
	Phòng Hành chính – Tổng hợp
	01 ngày làm việc

	7.
	Văn thư Sở trình ký
	
	Văn phòng Sở
	01 ngày làm việc

	8.
	Lãnh đạo sở phê duyệt
	
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày làm việc

	9.
	Ghi số, đóng dấu, scan kết quả lên hệ thống
	
	Văn phòng Sở
	0,25 ngày làm việc

	10.
	Trả kết quả
	
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
	Không tính ngày


b) Đối với trường hợp phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:
- Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo cây đầu dòng, vườn cây đâu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở.
- Quy trình:
	Số TT 
	Nội dung công việc
	Chuyển đến
	Phòng, ban, bộ phận

xử lý
	Thời gian thực hiện

	1.
	Tiếp nhận hồ sơ điện tử, xuất phiếu hẹn
	
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
	0,25 ngày làm việc

	2.
	Lãnh đạo phòng phân công xử lý hồ sơ
	
	Phòng Trồng trọt
	0,5 ngày làm việc

	3.
	Chuyên viên xử lý hồ sơ
	
	Phòng Trồng trọt
	01 ngày làm việc

	4.
	Lãnh đạo phòng xem xét
	
	Phòng Trồng trọt
	0,5 ngày làm việc

	5.
	Lãnh đạo đơn vị phê duyệt
	
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	0,5 ngày làm việc

	6.
	Văn thư đơn vị trình ký
	
	Phòng Hành chính – Tổng hợp
	0,25 ngày làm việc

	7.
	Văn thư Sở trình ký
	
	Văn phòng Sở
	0,25 ngày làm việc

	8.
	Lãnh đạo sở phê duyệt
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc

	9.
	Ghi số, đóng dấu, scan kết quả lên hệ thống
	
	Văn phòng Sở
	0,25 ngày làm việc

	10.
	Trả kết quả
	
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
	Không tính ngày


* Lưu ý: Để đảm bảo việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên thông/không liên thông chủ động chuyển, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trước 01 buổi.
Tổng số có 02 quy trình được phê duyệt./.
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